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A: MỞ ĐẦU
I. Lí do chọn đề tài
Chúng ta học để hiểu, học để thực hành, học để hòa nhập với cộng đồng, và học để trở thành một con người đầy đủ là vấn đề quan trọng nhất của giáo dục hiện đại. Trên toàn cầu, giáo dục đang nhấn mạnh việc trang bị cho học sinh các kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và ứng xử linh hoạt trong cuộc sống, giúp họ tự vệ và đối mặt với các vấn đề xã hội. Mục tiêu là tạo ra một môi trường giáo dục cân bằng, thân thiện dựa trên các giá trị nhân văn.

Khi chào đời, các em đều được bao bọc bởi tình yêu thương và sự chăm sóc của gia đình. Gia đình là nơi đáng tin cậy cho sự phát triển của học sinh. Tuy nhiên, khi lớn lên, các em bắt đầu tiếp xúc với nhiều môi trường khác ngoài gia đình. Với sự vắng mặt không thể tránh khỏi của bố mẹ, việc giáo dục kỹ năng sống và tự vệ cho học sinh ngay từ khi còn nhỏ trở nên rất quan trọng.

Trong bối cảnh xã hội phát triển, học sinh cần phải được phát triển toàn diện. Ngoài kiến thức học thuật, họ cũng cần được trang bị kỹ năng tự vệ như kỹ năng an toàn khi tham gia các hoạt động, kỹ năng giải quyết vấn đề khi gặp phải khó khăn. Kỹ năng tự vệ là yếu tố quan trọng giúp học sinh đối mặt và giải quyết hiệu quả các thách thức trong cuộc sống.

Trong năm học 2023–2024, nhà trường tiếp tục triển khai phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh năng động", với mục tiêu tăng cường sự tham gia tích cực của học sinh trong các hoạt động giáo dục và xã hội, đồng thời khuyến khích sự chủ động và sáng tạo. Trong đó, việc rèn luyện kỹ năng sống, đặc biệt là kỹ năng tự vệ, được đặt lên hàng đầu.

Trong năm học này, tôi được giao trách nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm lớp 4D tại Trường Tiểu học Châu Can. Đây là lứa tuổi của những đứa trẻ hiếu động, sự tò mò và ham muốn khám phá. Đồng thời, đây cũng là độ tuổi mà các em có nguy cơ gặp phải nhiều mối nguy hiểm do thiếu kỹ năng tự bảo vệ. Để giúp học sinh lớp 4 phát triển kỹ năng tự bảo vệ một cách toàn diện, tôi đã tìm hiểu và áp dụng một số biện pháp giáo dục hiệu quả. Mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm này, tôi đã quyết định viết Sáng kiến kinh nghiệm với đề tài “Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho học sinh lớp 4”.
II. Mục đích nghiên cứu
Dựa trên việc nghiên cứu lý thuyết và thực hành, các giải pháp giáo dục kỹ năng tự vệ cho học sinh lớp 4. Mục tiêu là đào tạo học sinh về kiến thức cơ bản về việc bảo vệ bản thân khỏi các nguy hiểm, phát triển khả năng đối phó với các tình huống rủi ro, tăng cường lòng dũng cảm và tự tin trong cuộc sống, đồng thời cải thiện chất lượng giáo dục tiểu học trong thời điểm hiện tại.
III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 - Đối tượng nghiên cứu là một số biện pháp rèn kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

 -  Phạm vi nghiên cứu: học sinh lớp 4.
IV. Các phương pháp nghiên cứu

* Phương pháp:

- Nghiên cứu tài liệu sách báo, sách tham khảo, mạng Internet.

- Quan sát thông qua giao tiếp theo dõi hoạt động của học sinh. 

- Điều tra tìm hiểu tình hình hoàn cảnh sống của học sinh.
V. Kế hoạch nghiên cứu

Việc giáo dục kỹ năng tự vệ cho học sinh lớp 4 là cực kỳ quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi các em luôn tiềm ẩn nguy cơ từ các tình huống nguy hiểm tại trường, gia đình và xã hội. Việc trang bị kỹ năng tự vệ không chỉ giúp học sinh sống một cách an toàn và khỏe mạnh hơn, mà còn giúp học sinh tiểu học phát triển một cách toàn diện. Mặc dù ở cấp Tiểu học, việc giáo dục kỹ năng sống chưa được tích hợp vào chương trình học chính thống, nhưng thường xuyên được kết hợp trong các hoạt động như trò chuyện buổi sáng, lúc ra chơi, hoặc trong các chuyến tham quan có chủ đích. Tuy nhiên, do thiếu thời gian và sự tập trung, học sinh dễ quên và không thực sự hiểu rõ về tầm quan trọng của việc bảo vệ bản thân. Để nâng cao hiệu quả trong việc giáo dục kỹ năng cho học sinh, tôi đã tổ chức các buổi học đặc biệt về kỹ năng tự vệ. Qua đó, học sinh được tham gia các hoạt động nhóm, chia sẻ kiến thức và nhận biết rõ ràng về những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân.         
B: NỘI DUNG

I. Cơ sở lí luận
Trang bị cho học sinh kỹ năng tự vệ là một yếu tố quan trọng giúp các em linh hoạt đối mặt với sự thay đổi trong cuộc sống. Theo quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như UNICEF, kỹ năng tự vệ là một trong những kỹ năng cần được giảng dạy cho học sinh Tiểu học. Như vậy, chúng ta có thể hiểu kỹ năng tự vệ là gì? Đó là sự nhận biết và hiểu biết của học sinh về những tình huống xảy ra xung quanh họ, cũng như cách đối mặt và hành động một cách an toàn. Có được kỹ năng này, học sinh sẽ biết cách tránh xa các nguy cơ tiềm ẩn và khám phá thế giới một cách an toàn. Việc dạy kỹ năng tự vệ giúp học sinh phát triển thói quen và kỹ năng để đối mặt với các tình huống nguy hiểm trong gia đình, trường học và xã hội, phù hợp với độ tuổi của họ. Điều này giúp học sinh tự tin và sẵn lòng vượt qua những rủi ro trong cuộc sống.
II. Cơ sở thực tiễn

1.Thuận lợi

Trường học đã khởi xướng phong trào “Trường học hạnh phúc”, từ đó bộ phận chuyên môn của nhà trường đã áp dụng các biện pháp cụ thể để phát triển kỹ năng sống cho học sinh ở mỗi khối. Điều này định hướng giáo viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ như: đào tạo kỹ năng ứng xử linh hoạt trong các tình huống thực tế, khuyến khích thói quen và kỹ năng làm việc nhóm; rèn luyện sức khỏe và tạo ra ý thức về bảo vệ sức khỏe, kỹ năng phòng và tránh tai nạn giao thông, đuối nước và các nguy cơ thương tích khác; cùng với việc trang bị kỹ năng ứng xử theo văn hóa, bảo vệ môi trường, nuôi dưỡng tinh thần sống hòa bình, và ngăn chặn các hành vi bạo lực cũng như các vấn đề xã hội tiêu cực.

Là một giáo viên đầy nhiệt huyết và luôn được sự quan tâm từ Ban giám hiệu, tổ khối và đồng nghiệp trong nhà trường, tôi thường xuyên trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong giảng dạy qua các buổi dự giờ, thảo luận và các chuyên đề, giúp tôi tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác giảng dạy. Chính vì vậy, năm học này, lớp 4D do tôi chủ nhiệm đã đạt được kết quả sau: Có 16 em đỗ TNTV cấp huyện, 12 em đỗ đấu trường Vioedu, 11 em TNTV  cấp thành phố.

Hầu hết phụ huynh học sinh đều quan tâm và chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập, từ đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giảng dạy và học tập diễn ra một cách hiệu quả hơn.
Học sinh luôn tích cực và chủ động trong học tập. Đoàn kết giúp đỡ nhau trong mọi hoạt động. Luôn cố gắng phát huy những điều mình biết trong học tập, lao động.
2. Khó khăn

"Trong những năm gần đây, thuật ngữ 'giáo dục kĩ năng sống' và 'kỹ năng tự bảo vệ bản thân' luôn được đề cập rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, không chỉ ở cấp Tiểu học mà còn ở cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Là một giáo viên dạy lớp 4, tôi luôn nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trong bối cảnh hiện nay. Do đó, trong suốt những năm qua, tôi đã liên tục nghiên cứu và áp dụng nhiều phương pháp giáo dục kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh. Điều này bao gồm việc xây dựng môi trường giáo dục tích cực, trang trí bảng thông tin, và thường xuyên trò chuyện với học sinh về kỹ năng tự bảo vệ bản thân ở mọi tình huống. Tuy đã thực hiện nhiều biện pháp, tôi cảm thấy chưa thực sự đạt được hiệu quả mong muốn. Ít nhất là, ý thức tự bảo vệ bản thân cùng với nhận thức về các kỹ năng cơ bản như an toàn khi chơi, an toàn khi tham gia giao thông, cách ứng xử khi bị lạc và phòng tránh nguy cơ bị xâm hại cơ thể vẫn chưa được hình thành mạnh mẽ trong tâm trí các em học sinh.

Sau đây là bảng số liệu tôi đã thực hiện khảo sát trên học sinh lớp 4D, trường Tiểu học Châu Can:

- Đối tượng khảo sát: Học sinh lớp 4D

- Số lượng trẻ khảo sát: 38 học sinh (Nữ: 14, Nam: 24, Dân tộc: Kinh)

- Thời gian khảo sát: Năm học 2023-2024

	Các hành vi của

học sinh quan sát được
	Mức độ rất thấp
	Mức độ thấp
	Mức độ trung bình
	Mức độ cao
	Mức độ rất cao

	Biết hợp tác tốt trong đội, nhóm
	2
	7
	23
	5
	1

	Có lối sống lành mạnh, nhận thấy trách nhiệm về sức khỏe của mình.
	1
	3
	10
	20
	4

	Giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình.
	3
	5
	18
	7
	5

	Biết tự khẳng định và xử sự bình đẳng.
	8
	10
	12
	6
	2

	Biết biểu lộ sự bao dung, sự tôn trọng người khác.
	1
	3
	15
	11
	8

	Ý thức về giá trị bản thân.
	0
	6
	20
	10
	2

	Biết quan tâm đến nhu cầu của người khác và sẵn  sàng giúp đỡ họ.
	7
	9
	16
	3
	3


Dựa trên khảo sát, tôi nhận định rằng kỹ năng tự bảo vệ của học sinh chưa được phát triển đồng đều. Phần lớn học sinh còn tỏ ra thụ động, thiếu nhận thức về các nguy cơ có thể đối mặt và không có kỹ năng ứng phó nhanh chóng trong những tình huống nguy hiểm. Điều này xuất phát từ việc ba mẹ thường dành quá nhiều tình yêu thương và bảo bọc cho con cái, thường xuyên thay mặt con trong mọi tình huống vì lo sợ nguy hiểm hoặc lo sợ con gặp rủi ro. Trong môi trường giáo dục, thái độ của giáo viên thường áp đặt kết quả và dùng mệnh lệnh mà ít giải thích, làm cho việc hình thành ý thức và kỹ năng của học sinh trở nên khó khăn.

Dựa trên những vấn đề đã phát hiện, tôi đã tổng kết và xem xét để đưa ra các biện pháp giáo dục hiệu quả, thực tế và dễ áp dụng tại trường lớp. Một số biện pháp tôi đã áp dụng bao gồm: trong quá trình lập kế hoạch giáo dục, giáo viên cần lựa chọn nội dung kỹ năng tự bảo vệ phù hợp nhất cho học sinh; tập trung vào việc xây dựng các bài giảng có mục tiêu về kỹ năng tự bảo vệ; thường xuyên giới thiệu nội dung về kỹ năng tránh xa nguy hiểm cho học sinh; cũng như tăng cường sự hợp tác với phụ huynh trong việc giáo dục và bảo vệ học sinh.
III. Các biện pháp giải quyết vấn đề
1. Biện pháp 1: Tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng tự bảo vệ vào từng chủ đề cụ thể

Trong thực tế, có nhiều kỹ năng tự bảo vệ đa dạng và không thể liệt kê một cách toàn diện. Tuy nhiên, dựa trên đặc điểm tâm lý và sinh hoạt của học sinh lớp 4, cùng với phương pháp học đặc trưng của trường Tiểu học - một sự kết hợp giữa học và chơi, và dựa trên chương trình giáo dục Tiểu học cũng như tình hình cụ thể của trường và lớp, đầu năm học, tôi đã hợp tác với các đồng nghiệp để xây dựng kế hoạch tích hợp các kỹ năng tự bảo vệ phù hợp cho học sinh lớp 4 nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất.

Qua quá trình lập kế hoạch giáo dục về kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, tôi đã đề xuất một số kỹ năng cần thiết và tích hợp chúng vào các hoạt động giáo dục cụ thể. Điều này giúp học sinh nắm bắt sâu về vấn đề và phát triển kỹ năng ứng phó trong các tình huống nguy hiểm. Các nội dung này được trình bày cụ thể, không trùng lặp và được tích hợp vào các chủ đề quen thuộc suốt cả năm học. Nhờ vậy, việc lập kế hoạch giáo dục hàng năm, hàng tháng, hàng tuần và hàng ngày trở nên dễ dàng hơn và giáo dục học sinh cũng trở nên hiệu quả hơn.

2. Biện pháp 2: Phát triển các tiết học tập trung vào kỹ năng cơ bản

Ở độ tuổi lớp 4, hầu hết các em học sinh chưa có khả năng phân định rõ ràng giữa những tình huống nguy hiểm và an toàn đối với mình. Vì vậy, việc hướng dẫn các học sinh nhận biết và phòng tránh các mối nguy hiểm luôn là ưu tiên của tôi, được tích hợp trong các hoạt động học, trò chơi, và công việc thực hành, trong suốt quá trình học tập.

Để đảm bảo việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh được hiệu quả, tôi đã tập trung vào việc giảng dạy các mối nguy hiểm thường gặp trong gia đình và trường học, như: ổ cắm điện, quạt điện, bếp ga, ấm đun nước, bàn là... Tôi thường dạy học sinh các hoạt động đó được  lồng ghép vào các môn học  để trao đổi và giáo dục cho các em. Tuy nhiên, việc chỉ nhắc nhở học sinh tránh xa các đồ vật nguy hiểm mà không giải thích lý do sẽ khiến các em khó nhớ và hiểu.

Do đó, tôi đã tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng tự bảo vệ vào các hoạt động học trọng tâm để giáo dục học sinh. Các kỹ năng mà tôi đã áp dụng trong các hoạt động học bao gồm: hướng dẫn học sinh tránh xa các vật dụng nguy hiểm như dao, kéo, chất tẩy rửa, đinh, ổ cắm điện, nước sôi, bật lửa, kim tiêm, quạt, cách sử dụng cầu trượt một cách an toàn; hướng dẫn các em cách đội và tháo mũ bảo hiểm, cũng như các kỹ năng cơ bản khi tham gia giao thông.
Top of Form
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Ví dụ 1: Đối với kỹ năng “Dạy các em không chơi với những đồ vật nguy hiểm”, tôi đã xây dựng thành hoạt động học cụ thể như sau:

- Đầu tiên tôi sẽ phân loại ra các nội dung, đồ dùng cần cung cấp cho học sinh trong tiết dạy (dưới dạng tranh ảnh) và chia lớp làm 02 nhóm để thảo luận:

+Nhóm 1: thảo luận về đồ dùng sắc nhọn: dao, kéo, đinh, cạnh bàn, cạnh ghế.

+ Nhóm 2: thảo luận về  đồ dùng gây bỏng, giật: ấm nước sôi, ổ điện, bếp ga, bật lửa.

Học sinh thảo luận xong tôi mời đại diện các nhóm lên giới thiệu trình bày những hiểu biết về các đồ dùng, cách xử lý của nhóm mình cho các nhóm còn lại xem.

Sau mỗi lần giới thiệu tôi sẽ đăt hệ thống các câu hỏi để cả lớp khám phá:

-Nhóm thảo luận về đồ dùng sắc nhọn: dao, kéo, đinh, cạnh bàn, cạnh ghế.

+ Các em có nhận xét gì về các đồ dùng này?

+ Điều gì sẽ xảy ra nếu các em tự ý dùng dao, kéo?
+ Khi nào thì các em được dùng kéo? Và phải dùng như thế nào?

+ Các em phải làm gì khi chơi gần cạnh bàn, cạnh ghế?...
- Nhóm 2 thảo luận về đồ dùng gây bỏng, giật: ấm nước sôi, ổ điện, bếp ga.

+ Đối với những đồ dùng này thì các em phải làm sao? (Tránh xa)

+ Vì sao lại phải tránh xa?

+ Điều gì sẽ xảy ra khi các con nghịch ấm nước sôi hay cho tay vào ổ điện ?

+ Ai sẽ là người được dùng những đồ vật này?
Tiếp theo tôi sử dụng các trò chơi để nhằm khắc sâu hơn cho học sinh
những gì vừa được học như trò chơi “Gạch bỏ các hành vi sai”; “ Chọn đồ chơi an toàn, không an toàn”.
Ví dụ 2: Đối với kỹ năng dạy học sinh đội mũ bảo hiểm đúng cách, đây là một trong những kỹ năng mà tôi cho rằng rất là quan trọng phải chú tâm nhiều. Tôi muốn hình thành cho học sinh của mình thói quen chấp hành đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông từ khi còn nhỏ. Đây là một điều đặc biệt cần thiết khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình.Với kỹ năng này tôi tiến hành dạy các em như sau:

- Đầu tiên tôi sẽ cho các em xem 1 số hình ảnh khi học sinh ngồi trên xe máy: các em đội mũ bảo hiểm, học sinh không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm bị ngược, đội mũ bảo hiểm nhưng không cài dây quai sau đó đàm thoại cùng trẻ:

+  Các em vừa nhìn thấy những gì?

+ Theo các em hành vi nào đúng? Hành vi nào sai khi tham gia giao thông?

+ Vì sao không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm bị ngược, không cài dây quai mũ bảo hiểm là hành vi sai?

+ Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông các em phải làm gì?

+ Vậy làm thế nào để đội mũ bảo hiểm đúng cách? 

- Bước tiếp theo tôi chia lớp thành 3 đội, chọn qui trình các bước đội mũ bảo hiểm vào băng cài theo suy nghĩ của học sinh
 +Bước 1: Cầm mũ bảo hiểm và xác định phía trước, phía sau của mũ bảo hiểm

 +Bước 2: Lật ngửa mũ bảo hiểm và kéo dây quai sang 2 bên

+Bước 3: Đội mũ bảo hiểm lên đầu

 +Bước 4: Cài chặt 2 dây quai cho vừa khít với cằm

- Mời đại diện 3 đội lên nói trình tự các bước đội mũ bảo hiểm, đồng thời tôi giáo dục các em: Khi các em được người lớn chở đi học, đi chơi các con nhớ phải đội mũ bảo hiểm và phải đội đúng cách để bảo vệ an toàn cho bản thân.
Đối với các tiết học tôi đã xây dựng, hầu hết việc đưa ra hệ thống câu hỏi 
trong quá trình tổ chức cho học sinh tìm hiểu được tôi hết sức chú trọng. Các câu hỏi phải thật sự ngắn gọn dễ hiểu đối với các em, câu hỏi mang tính gợi mở, giúp học sinh suy nghĩ để trả lời. Đồng thời để tiết dạy mang lại hiệu quả, tôi đã sử dụng hình thức làm việc nhóm nhằm giúp các em có được sự tự tin, mạnh dạn trong quá trình học tập. Sau mỗi bài học tôi thường chọn nhiều trò chơi ôn luyện để giúp học sinh nhớ lâu những kiến thức đã học
3. Biện pháp 3: Sử dụng tình huống giả định định kỳ để giáo dục học sinh về kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Có rất nhiều tình huống trong cuộc sống có thể đe dọa đến an toàn của học sinh,. Do đó, việc hướng dẫn các em phân biệt và đối phó với các tình huống nguy hiểm là rất quan trọng. Tôi đã xây dựng nhiều tình huống cụ thể, chia lớp thành các nhóm nhỏ và hướng dẫn học sinh phân tích, giải thích và tìm ra cách giải quyết tốt nhất.

Theo các nghiên cứu, học sinh chỉ hiểu được khoảng 10% thông tin qua lời nói, 40% thông tin qua việc quan sát, 60% thông tin qua việc nhắc lại và khoảng 90% thông tin qua việc thực hành. Vì vậy, sau mỗi tình huống mà tôi đưa ra, học sinh sẽ tham gia vào việc giả lập và thể hiện cách xử lý trong tình huống đó. Điều này giúp các em nắm vững hơn các kỹ năng và kinh nghiệm, từ đó có thể lựa chọn hành động tích cực phù hợp với cuộc sống của mình. Tình huống mà tôi lựa chọn phải thực tế, gần gũi và dễ hiểu cho học sinh.

Dưới đây là một số tình huống mà tôi đã sử dụng:

Tình huống 1: Nếu có người lạ tặng bánh, kẹo và mời các em đi chơi thì học sinh sẽ phản ứng thế nào?

Tôi khuyến khích học sinh suy nghĩ và đưa ra ý kiến của mình thông qua các câu hỏi. Sau đó, tôi hướng dẫn các em phản ứng bằng cách từ chối nhưng vẫn thể hiện sự lễ phép: "Cảm ơn, nhưng bố mẹ tôi không cho nhận quà từ người lạ".

Tôi đặt ra một tình huống giả định: nếu người lạ vẫn cố tình đưa quà và cố gắng lôi kéo, học sinh sẽ làm gì? Tôi muốn học sinh có phản ứng nhanh chóng như hét to và cấu vào tay người lạ rồi chạy đến gần người thân hoặc nơi đông người.

Tình huống 2: Khi bị lạc bố mẹ ở lễ hội, siêu thị, khu vui chơi.

Tôi khuyến khích học sinh suy nghĩ và đưa ra cách giải quyết của mình thông qua các câu hỏi. Tôi hướng dẫn học sinh giữ bình tĩnh, không khóc lóc và chạy lung tung, thay vào đó hãy đứng yên và chờ đợi. Các em có thể tìm đến những người mặc đồng phục giống nhau hoặc nhờ đến bảo vệ, nhân viên bán hàng giúp đỡ và thông báo để tìm bố mẹ. Các em tuyệt đối không nên đi theo người lạ, dù người đó hứa sẽ đưa về bố mẹ, bởi có thể đó là kẻ xấu.

Tình huống thứ 3: Các em làm gì khi bạn rủ chơi đá bóng ngoài lề đường, vỉa hè?

Cho học sinh suy nghĩ và đưa ra cách giải quyết của mình. Trong lúc học sinh thảo luận, tôi đưa ra giả thiết: nếu chơi bóng ngoài đường thì sẽ nguy hiểm như thế nào?. Tôi phân tích, giải thích cho học sinh và giúp các em hiểu vấn đề đó là: Tuyệt đối không chơi đá bóng ngoài lề đường vỉa hè vì sẽ dễ gây ra tai nạn xe cộ dẫn đến nguy hiểm đến bản thân.

Khi gặp tình huống này, các em chỉ cần nói với bạn mình: "Mình không chơi đâu vì mẹ nói chơi gần đường giao thông rất nguy hiểm".

Thông qua nhiều tình huống cụ thể và thực tế trong cuộc sống hàng ngày, bằng cách yêu cầu học sinh suy nghĩ và vận dụng kinh nghiệm của bản thân để giải quyết tình huống có vấn đề, tôi đã giúp học sinh tìm ra phương án hiệu quả nhất. Đây cũng chính là kinh nghiệm mà ta cần dạy học sinh.

Những tình huống có vấn đề được giáo viên đưa vào trong các hoạt động giáo dục đã giúp các em phát triển tư duy logic, biết cách diễn đạt suy nghĩ của mình và thu thập thêm kinh nghiệm trong cuộc sống.
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4. Biện pháp 4. Thường xuyên tích hợp nội dung giáo dục kỹ năng tránh bị xâm hại cơ thể vào chương trình giảng dạy cho học sinh lớp 4.

Xâm hại trẻ em là mọi hành động có chủ ý gây tổn thương hoặc nguy hiểm cho học sinh, như ôm, hôn, hoặc đụng chạm vào vùng kín của các em. Hành vi này gây ra tổn thương nghiêm trọng và kéo dài về cả thể chất và tinh thần cho nạn nhân. Hậu quả này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân nạn nhân mà còn lan rộng đến gia đình, cộng đồng và xã hội.

Để trang bị cho học sinh kiến thức cần thiết về việc bảo vệ bản thân và cách phòng ngừa xâm hại cơ thể, tôi áp dụng chủ đề "Quyền và bổn phận của trẻ em". Trong đó, tôi giúp học sinh nhận biết các bộ phận trên cơ thể và hướng dẫn các em biết rằng chỉ có bố, mẹ, anh chị em trong gia đình, y tá, hoặc bác sỹ khi đi khám bệnh với sự có mặt của bố mẹ mới có quyền tiếp xúc với các bộ phận này.
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Đối với học sinh lớp 4, các em đã phần nào hiểu về tên gọi các bộ phận thể hiện giới tính một cách đơn giản. Giáo viên cũng không nên sử dụng các thuật ngữ y khoa để truyền đạt cho học sinh. Vì vậy, trong quá trình dạy, tôi đã sử dụng búp bê trai và búp bê gái mặc đồ bơi, với các bộ phận cơ thể được đồ bơi che kín làm minh họa. Tôi giáo dục học sinh rằng vùng kín là nơi cần được tôn trọng và duy trì vệ sinh, không nên để ai khác nhìn thấy hoặc chạm vào, và đặc biệt không được động vào bất kỳ bộ phận riêng tư nào của bạn bè trong lớp.

Bên cạnh đó, tôi luôn tạo cơ hội để gần gũi và trò chuyện với học sinh, giúp các em hiểu về việc giữ gìn vệ sinh cá nhân và cách mạnh mẽ chia sẻ với tôi về những hành động không phù hợp của bạn bè trong lớp (đặc biệt là những hành động của bạn trai đối với bạn gái trong lớp). Dù người lớn thường có quan điểm rằng học sinh lớp 4 còn quá ngây thơ, tôi, với tư cách là một giáo viên và cũng là một người mẹ, tin rằng nếu chúng ta không ngăn chặn những hành động này, chúng ta đang giúp đỡ học sinh có quan điểm sai lệch về việc xâm hại cơ thể.

Vì vậy, để giúp học sinh hiểu rõ về giới tính của bản thân và vùng riêng tư, tôi đã đề ra một số qui định như sau:

Đi vệ sinh đúng nơi quy định (phòng vệ sinh nam-nữ riêng biệt).
Bạn trai không được nhìn bạn gái khi đi vệ sinh hay thay đồ và ngược lại.
Không được nghịch, chơi đùa với bộ phận riêng tư của mình.
Tôi cũng dạy học sinh cách tự bảo vệ bản thân thông qua quy tắc "Năm ngón tay", được biểu diễn trong bài hát “Năm ngón tay xinh” do Tổng đài Quốc gia trẻ em phát hành năm 2023. Quy tắc này gồm:

Ngón cái: Tượng trưng cho những người thân trong gia đình. Các em có thể ôm hôn hoặc được ôm hôn bởi các thành viên trong gia đình.

Ngón trỏ: Tượng trưng cho thầy cô và bạn bè trong trường. Các em chỉ nắm tay hoặc chơi đùa nhưng không được chạm vào vùng riêng tư.

Ngón giữa: Tượng trưng cho những người quen biết ít thân thiết như hàng xóm.

Ngón áp út: Tượng trưng cho người quen của gia đình.

Ngón út: Tượng trưng cho những người hoàn toàn xa lạ hoặc người có cử chỉ không phù hợp. Trong trường hợp này, các em nên chạy và hét lớn để thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Tôi cũng xây dựng các bước phòng tránh xâm hại cơ thể, giúp học sinh nắm vững và thực hiện như sau:
Bước 1: Phản đối và nói “Không”, đẩy xa, và nếu cần, cắn chặt tay, vai của kẻ xấu.
Bước 2: Bỏ chạy đến nơi đông người và hô lớn để thu hút sự chú ý.

Bước 3: Kể lại tất cả sự việc cho bố mẹ hoặc người tin cậy để họ có thể can thiệp và bảo vệ học sinh.
5. Top of Form

Biện pháp 5: Tăng cường thông tin cho các bậc cha mẹ về cách dạy trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Bên cạnh việc giảng dạy kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh trong lớp, tôi cũng hợp tác chặt chẽ với phụ huynh để đảm bảo rằng các em được trang bị kỹ năng tự bảo vệ tốt nhất, không chỉ ở trường mà còn ở nhà và trong xã hội. Trong các buổi học về kỹ năng sống, tôi luôn mời phụ huynh tham gia, giúp họ quan sát và hiểu rõ hơn về phản ứng của con em mình trong các tình huống cụ thể. 
Đồng thời, điều này cũng tạo cơ hội cho phụ huynh và giáo viên gặp gỡ, trao đổi để giáo viên có cái nhìn sâu hơn về tính cách và đặc điểm của học sinh.

Ngoài việc đó, tôi sử dụng thời gian đón và trả học sinh để trao đổi thông tin với phụ huynh, đặc biệt là với những phụ huynh không có điều kiện cập nhật thông tin liên quan đến an toàn hàng ngày của học sinh. Tôi luôn cập nhật các thông tin mới nhất và quan trọng về an toàn học sinh, và sử dụng các nguồn tin cậy như các bản tin báo chí để trình bày trên các bảng thông báo, đảm bảo rằng thông tin được truyền đạt một cách rõ ràng và chính xác.

Top of Form
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Học sinh đọc thông tin trên sách báo

Ngoài việc hướng dẫn học sinh trực tiếp về cách tự bảo vệ, tôi cũng tập trung vào việc tăng cường thông tin cho phụ huynh về việc không nên làm hộ con cái mình và khuyến khích trẻ phát triển kỹ năng tự lập từ sớm. Khi học sinh được trang bị kỹ năng tự bảo vệ từ khi còn nhỏ, và biết phân biệt và xử lý các mối nguy hiểm xung quanh, họ sẽ tự tin và khéo léo hơn trong việc đối mặt và vượt qua các tình huống khó khăn. Điều này đã được thực tế chứng minh. Vì vậy, phương pháp bảo vệ tốt nhất cho học sinh là dạy các em tự bảo vệ bản thân.

Thông qua các cuộc họp đầu và cuối năm, tôi đã trao đổi một cách trực tiếp và đưa ra một số hướng dẫn cho phụ huynh:

+ Không để đồ vật nguy hiểm nằm quanh khu vực sinh hoạt của học sinh.

+ Giữ vững sự chú ý đối với học sinh khi họ ở những nơi đông đúc và không cho họ tự do chơi đơn lẻ ở những nơi tiềm ẩn nguy hiểm như đường phố, hồ nước, công trường xây dựng, v.v.
+ Hạn chế sự tin dùng người quen, hàng xóm để đưa đón học sinh đến trường.

+ Khuyến khích học sinh nữ mặc quần lót từ khi còn nhỏ.

+ Cha mẹ cần kiềm chế việc thể hiện sự quan tâm thái quá đối với con cái, như việc thường xuyên nựng nịu các bộ phận riêng tư của học sinh.

+ Không để con chứng kiến vấn đề riêng tư, tế nhị của bố mẹ.

+ Tránh xem các bộ phim có nội dung bạo lực trước mặt học sinh.

+ Phụ huynh nên dành thời gian trò chuyện và chia sẻ với con, không nên nhanh chóng đưa ra phán đoán về đúng/sai và luôn tin tưởng vào khả năng của con cái.

Đối với những phụ huynh không thể tham gia cuộc họp, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tôi đã tiếp cận trực tiếp để trao đổi thông tin cần thiết, đặc biệt là về việc phòng tránh xâm hại trẻ em. Tôi cung cấp một số tài liệu liên quan giúp phụ huynh bảo vệ con cái, đồng thời hỗ trợ nhà trường và cộng đồng nâng cao kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh.
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Khác biệt so với những năm học trước, tôi đã tập trung vào việc sử dụng các tình huống giả định để giáo dục học sinh, thay vì chỉ sử dụng tranh ảnh và video như trước đây. Điều này đã giúp học sinh có cơ hội thể hiện cách xử lý của mình trước những tình huống thực tế hơn, đồng thời tăng hiệu quả trong việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh.

Tóm lại, việc áp dụng các biện pháp mới dựa trên kinh nghiệm của các phương pháp trước đây đã mang lại sự tiến bộ đáng kể trong việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh lớp 4D, Trường Tiểu học Châu Can, trong khoảng hơn một năm thực hiện.Top of Form
IV. Những kết quả đạt được

Sau khi thực hiện các biện pháp, tôi thăm dò ý kiến của đồng nghiệp cùng bằng cách đưa ra một số câu hỏi:
Biện pháp đưa ra đã phù hợp với đặc điểm của học sinh lớp 4 chưa?

Hiệu quả khi thực hiện các biện pháp như thế nào? ...

Qua trao đổi với đồng nghiệp, hầu hết các phản hồi từ cuộc khảo sát cho thấy các biện pháp tôi áp dụng trong dự án đã đem lại kết quả ấn tượng tại lớp 4D, Trường Tiểu học Châu Can. Cụ thể, học sinh đã có sự nhận thức rõ ràng về các mối nguy hiểm tiềm ẩn xung quanh mình, họ đã nắm vững kỹ năng tránh xa các vật sắc bén, chất dễ cháy nổ và những nơi có nguy cơ cao như nước sôi, đường phố, khu vực xây dựng, ao hồ... Điều quan trọng hơn, học sinh đã tỏ ra mạnh mẽ và tự tin hơn trong việc nhận diện giới tính và bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ xâm hại.
Tôi tiến hành khảo sát lại các kỹ năng sống cơ bản của học sinh lớp 4D như đầu năm học và nhận được kết quả như bảng sau:

	Các hành vi
của học sinh quan sát được
	Mức
độ rất thấp
	Mức độ thấp
	Mức
độ trung bình
	Mức độ cao
	Mức độ rất cao

	Biết hợp tác tốt trong đội, nhóm
	0
	0
	13
	20
	5

	Có lối sống lành mạnh, nhận thấy trách nhiệm về sức khỏe của mình.
	0
	0
	3
	25
	10

	Giải quyết mâu thuẫn một cách hòa bình.
	0
	0
	5
	25
	8

	Biết tự khẳng định và xử sự bình đẳng.
	0
	0
	4
	27
	7

	Biết biểu lộ sự bao dung, sự tôn trọng người khác.
	0
	0
	8
	18
	12

	Ý thức về giá trị bản thân.
	0
	0
	6
	26
	6

	Biết quan tâm đến nhu cầu của người khác và sẵn  sàng giúp đỡ họ.
	0
	0
	3
	30
	5


Bảng so sánh đối chiếu với kết quả khi thực hiện công việc theo cách cũ
	Nội dung 
khảo sát
	Kết quả khảo sát khi thực hiện theo cách cũ

(Tháng 10/2023)
	Kết quả khảo sát sau khi thực hiện biện pháp mới (Tháng 3/2024)
	Ghi

chú

	
	Đạt
	Chưa đạt
	Đạt
	Chưa đạt
	

	
	Số lượng
	Tỉ lệ

(%)
	Số lượng
	Tỉ lệ

(%)
	Số lượng
	Tỉ lệ

(%)
	Số
lượng
	Tỉ lệ

(%)
	

	Không chơi với những đồ vật nguy hiểm, chơi ở nơi nguy hiểm
	15
	39,5
	23
	60,5
	35
	92,1
	3
	7,9
	23%

	Không đi theo và nhận quà của người lạ
	10
	26,3
	28
	73,7
	35
	92,1
	3
	7,9
	30%

	Biết kêu người lớn giúp đỡ khi bị lạc hoặc gặp nguy hiểm
	7
	18,4
	31
	81,6
	36
	94,7
	2
	5,3
	27%

	Biết đội mũ bảo hiểm đúng cách
	12
	31,6
	26
	68,4
	38
	100
	0
	0
	26%

	Biết các hành vi xâm hại cơ thể
	8
	21,1
	30
	78,9
	32
	84,2
	6
	5,8
	33%


C: KẾT LUẬN
I. Kết luận
Việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh lớp 4 là một ưu tiên quan trọng, đơn giản và có thể áp dụng trong dài hạn. Mục tiêu chính là giúp học sinh có nền tảng kiến thức về quy tắc ứng xử và hành vi văn minh trong giao tiếp, cũng như nhận diện và tránh xa các nguy cơ tiềm ẩn.

Để đảm bảo hiệu quả trong việc giảng dạy kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh tại Trường Tiểu học Châu Can, giáo viên cần:

- Liên tục cập nhật kiến thức thông qua việc đọc tin tức, theo dõi thời sự và các nguồn thông tin khác để nắm bắt các tình huống phát sinh hàng ngày.

- Tạo ra một môi trường học tập sinh động, hấp dẫn với không gian mở rộng lớp cho học sinh tham gia các hoạt động.

- Tăng cường sự hợp tác với phụ huynh để trao đổi về các phương pháp và nội dung cần giảng dạy, nhấn mạnh rằng việc giáo dục kỹ năng này không chỉ xảy
ra ở trường mà còn ở gia đình.

Phụ huynh cũng cần:

- Bỏ qua các quan điểm truyền thống và tự tạo ra các tình huống để thảo luận cùng con cái, khuyến khích họ chia sẻ kiến thức và quan điểm của mình.

- Thường xuyên trò chuyện và kể chuyện với con cái để giúp họ mở rộng kiến thức và tư duy.

- Tôn trọng quyền của con cái làm trẻ con, không nên áp đặt mong muốn con trở thành một bản sao của người lớn. Hãy hỗ trợ con cái trưởng thành một cách an toàn và độc lập.

II. Bài học kinh nghiệm
- Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và phát triển kỹ năng cho học sinh, môi trường học tập, bao gồm không gian lớp học, trang trí lớp, và sự thân thiện của không khí học tập đều đóng một vai trò quan trọng. Những yếu tố này không chỉ giúp học sinh hợp tác tốt hơn trong các nhóm, theo từng cặp hoặc cá nhân mà còn mở rộng cơ hội cho họ phát triển các kỹ năng sống.

- Hỗ trợ và khích lệ học sinh tiến bộ, dù chỉ là những tiến bộ nhỏ, là vô cùng quan trọng. Đặc biệt, với những học sinh gặp khó khăn, việc giáo viên liên tục động viên và khen ngợi sẽ là nguồn động lực mạnh mẽ, giúp học sinh tăng cường tinh thần học tập.

- Giáo viên cần phải hiểu rõ các phương pháp giảng dạy và huấn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Việc lựa chọn phương pháp và kỹ thuật giảng dạy phù hợp sẽ kích thích tính chủ động của học sinh, từ đó giúp họ phát triển toàn diện về trí tuệ, cảm xúc, năng lượng và khả năng sáng tạo trong học tập và giao tiếp.

Top of Form

III. Kiến nghị

1. Đối với nhà trường:

Thường xuyên tổ chức chuyên đề giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường để giáo viên có cơ hội trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau

Nhà trường cần bổ sung các tài liệu, tranh ảnh, truyện, thơ về giáo dục kĩ năng sống 

Tổ chức nhiều sân chơi cho các em học sinh được tham gia như TNTV, Vioedu, Olimpic Tiếng Anh...

2. Đối với giáo viên

Giáo viên cần nhận thức rõ về tầm quan trọng của việc giảng dạy kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh. Từ đó, họ cần lựa chọn nội dung, hình thức và phương pháp giảng dạy phù hợp. Hãy luôn tìm kiếm và sáng tạo để kích thích và khuyến khích học sinh tham gia tích cực, đồng thời hướng dẫn họ một cách chân thành, tránh áp đặt ý kiến hay suy nghĩ của mình lên học sinh.
Trên đây là Sáng kiến kinh nghiệm “Giáo dục kĩ năng tự bảo vệ cho học sinh  lớp 4”. Rất mong Hội đồng khoa học đánh giá và góp ý để sáng kiến ngày càng hoàn thiện hơn.
  ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ XUYÊN  
TRƯỜNG TIỂU HỌC CHÂU CAN

___________
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